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Tóm tắt. Bài báo tập trung làm rõ biểu hiện của năng lực đọc hiểu văn bản văn học trên cơ sở đặc trưng loại văn bản và yêu cầu cần đạt về đọc hiểu. Từ đó, chúng tôi phân tích, vận dụng các nguyên tắc cốt lõi của dạy học phát triển năng lực được thể hiện trong dạy học Ngữ văn; đề xuất các giải pháp phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn học. Hai giải pháp quan trọng, tập trung làm rõ trong bài báo là: [1] Đa dạng hoá hoạt động đọc trực tiếp văn bản với các nhiệm vụ đọc cụ thể và [2] Vận dụng linh hoạt các kĩ thuật đọc hiểu tích cực.
Từ khoá: năng lực đọc hiểu văn bản, văn bản văn học, nguyên tắc dạy học, giải pháp, kĩ thuật.
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Abstract. The quality and capacity of the teaching staff hold a crucial position and role, especially important in determining the quality of university education. Developing the quantity and quality of the teaching staff must also be associated with creating excitement, passion, and peace of mind for the profession, aiming to retain core, quality lecturers. This article explores the current state of work engagement among Hue University lecturers. Research data were collected from survey results of 539 lecturers of 8 member universities of Hue University and processed using SPSS 22.0 statistical software. Research results show that, in general, Hue University lecturers are engaged in their work. However, there are still many lecturers who are not enthusiastic, devoted, and passionate about their work. To improve the cohesion in the work of lecturers, Hue University needs to research and analyze the work of lecturers, establish job descriptions and job standards; give more autonomy in work to lecturers; research and propose a reasonable salary mechanism to ensure good income for lecturers; build a close and meaningful working environment to help lecturers become more engaged with their work.
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I. Đặt vấn đề: 
Dạy học phát triển năng lực là quan điểm đổi mới giáo dục thống nhất trong giai đoạn hiện nay. Quan điểm này phù hợp với xu thế phát triển giáo dục của thế giới cũng như chiến lược phát triển của quốc gia. Trong đó, năng lực đọc hiểu văn bản là mục tiêu cơ bản của dạy học Ngữ văn và là một năng lực quan trọng của con người thế kỉ XXI, là điều kiện để học sinh trở thành công dân toàn cầu. Năng lực đọc hiểu được hình thành chủ yếu qua hoạt động đọc hiểu văn bản, góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học cho học sinh.  Trong phạm vi bài báo, chúng tôi chỉ dừng lại việc phân tích, đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn học để có những diễn giải cụ thể. 
II.    Nội dung
1. Năng lực đọc hiểu văn bản
- Năng lực: “là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.” [1] Quan niệm này vừa chỉ ra được thành tố/nguồn lực của năng lực vừa nêu lên đặc trưng của năng lực là tính cá thể/cá nhân, tính tích hợp, tính hoạt động, tính thực tiễn.
- Đọc hiểu văn bản: có nhiều định nghĩa khác nhau về đọc hiểu, đọc hiểu văn bản. Cụ thể như theo Đỗ Ngọc Thống: "Đọc hiểu ở đây được hiểu một cách khá toàn diện. Đó là một quá trình bao gồm việc tiếp xúc với văn bản, thông hiểu cả nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa hàm ẩn cũng như thấy được vai trò, tác dụng của các hình thức, biện pháp nghệ thuật ngôn từ, các thông điệp tư tưởng, tình cảm, thái độ của người viết và cả các giá trị tự thân của hình tượng nghệ thuật.”[5]; hay theo Phạm Thị Thu Hương: “Đọc hiểu văn bản thực chất là một quá trình người đọc kiến tạo ý nghĩa văn bản đó thông qua hệ thống các hoạt động, hành động, thao tác nhất định: [3, Tr.19]. Như vậy, đọc hiểu văn bản là hoạt động tiếp xúc trực tiếp thông qua hoạt động đọc văn bản, khám phá và rút ra các lớp ý nghĩa khác nhau của văn bản nói chung, bao gồm văn bản văn học, văn bản thông tin, văn bản nghị luận. Khi đọc hiểu một loại, thể loại văn bản cụ thể còn cần phải lưu ý đặc trưng riêng của loại, thể loại văn bản đó. 
Theo đó, từ góc độ thành tố,  năng lực đọc hiểu văn bản được hiểu là khả năng mà người đọc vận dụng tích hợp các tri thức đọc hiểu (ngữ văn, tri thức khác), kĩ năng (kĩ năng đọc hiểu), thuộc tính cá nhân (hứng thú, say mê văn học và hoạt động đọc…) để thực hiện hoạt động đọc một cách hiểu quả. Năng lực đọc hiểu chỉ được hình thành khi người đọc có thể tự lực đọc hiểu các văn bản đồng dạng về mặt thể loại với các văn bản trong chương trình (CT).
2. Biểu hiện năng lực đọc hiểu văn bản văn học
2.1. Theo thành tố năng lực
- Kiến thức: học sinh có kiến thức tiếng Việt, văn học cũng như các hiểu biết về đời sống, lịch sử, văn hoá có liên quan đến văn bản.
- Kĩ năng: các kĩ năng đọc hiểu cơ bản bao gồm kĩ năng huy động tri thức nền, kĩ năng tóm tắt, kĩ năng hình dung, tưởng tượng, kĩ năng dự đoán, suy luận, kết nối và kĩ năng kiểm soát hoạt động đọc [4].
- Thái độ: chủ động, tích cực, say mê với hoạt động đọc cũng như những cảm xúc khác phù hợp với nội dung văn bản.
- Tình huống thực tiễn: gắn với các nhiệm vụ đọc hiểu văn bản văn học trong và ngoài nhà trường, đọc các văn bản trong SGK và văn bản mở rộng.
2.2. Theo cấu trúc văn bản văn học
Cấu trúc văn bản văn học bao gồm các lớp nghĩa ngôn từ, lớp nghĩa hình tượng và lớp nghĩa quan niệm. Theo đó, tác giả Nguyễn Thanh Hùng cho rằng cấu trúc năng lực đọc hiểu văn bản văn học bao gồm: Kĩ năng đọc hiểu ngôn từ; Kĩ năng đọc hiểu hình tượng; Kĩ năng đọc hiểu ý nghĩa, quan niệm [2]. Những biểu hiện này sẽ định hướng hoạt động đọc hiểu và tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản cần đảm bảo tính toàn diện các cấp độ của văn bản, từ việc tri giác ngôn từ, cắt nghĩa hình tượng, khái quát ý nghĩa, quan niệm; đảm bảo việc đọc các yếu tố thể loại của văn bản và nội dung, thông điệp của văn bản. 
2.3. Theo các yếu tố nội văn bản và mối quan hệ ngoài văn bản
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (CT2018), môn Ngữ văn đã xác định cụ thể các yêu cầu cần đạt của kĩ năng đọc hiểu, bao gồm: 
- Đọc hiểu nội dung: đọc hiểu nội dung bao quát, đề tài, chủ đề, thông điệp, cảm hứng chủ đạo… của văn bản; 
- Đọc hiểu hình thức: đọc các yếu tố văn bản gắn với đặc điểm từng loại, thể loại, kiểu văn bản cụ thể; 
- Đọc liên hệ, so sánh, kết nối: liên hệ để xem xét các tác động của văn bản đối với thái độ, tình cảm, cách ứng xử của bản thân; so sánh với văn bản khác, kết nối với thực tiễn đời sống.
Ngoài ra, yêu cầu đọc mở rộng thực chất là biểu hiện của năng lực đọc hiểu khi đã đáp ứng được các yêu cầu trên và người học có thể tự lực đọc văn bản đồng dạng một cách chủ động. Việc xác định các yêu cầu cần đạt này dựa trên các yếu tố đặc trưng loại văn bản bao gồm các yếu tố hình thức cũng như nội dung, các yếu tố ngoài văn bản có mối quan hệ với văn bản đó.
Theo đó, chúng ta có thể mô tả các biểu hiện của năng lực đọc hiểu trên các phương diện đọc hiểu nội dung, đọc hiểu hình thức, đọc liên hệ, so sánh, kết nối. Tuỳ vào cấp, lớp, các biểu hiện này sẽ được xác định ở các mức độ năng lực khác nhau: nhận biết, thông hiểu (tóm tắt được, phân tích được, đánh giá được…), vận dụng (liên hệ, so sánh, mở rộng được…).
3. Yêu cầu cần đạt đọc hiểu văn bản văn học của học sinh trung học phổ thông
CT2018, môn Ngữ văn, cấp THPT xác định yêu cầu đọc hiểu của năng lực đặc thù như sau:
* Năng lực văn học: -  Phân tích và đánh giá văn bản văn học dựa trên những hiểu biết về phong cách nghệ thuật và lịch sử văn học; - Nhận biết được đặc trưng của hình tượng văn học và một số điểm khác biệt giữa hình tượng văn học với các loại hình tượng nghệ thuật khác (hội hoạ, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc); - Phân tích và đánh giá được nội dung tư tưởng và cách thể hiện nội dung tư tưởng trong một văn bản văn học; - Nhận biết và phân tích được đặc điểm của ngôn ngữ văn học, câu chuyện, cốt truyện và cách kể chuyện; - Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm phong cách nghệ thuật trong văn học dân gian, trung đại và hiện đại; phong cách nghệ thuật của một số tác giả, tác phẩm lớn; - Nêu được những nét tổng quát về lịch sử văn học dân tộc (quá trình phát triển, các đề tài và chủ đề lớn, các tác giả, tác phẩm lớn; một số giá trị nội dung và hình thức của văn học dân tộc) và vận dụng vào việc đọc tác phẩm văn học.
* Năng lực ngôn ngữ: - Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt và kiến thức về bối cảnh lịch sử, xã hội, tư tưởng, triết học và quan niệm thẩm mĩ của các thời kì để hiểu các văn bản khó hơn (thể hiện qua dung lượng, độ phức tạp và yêu cầu đọc hiểu); - Biết phân tích, đánh giá nội dung và đặc điểm nổi bật về hình thức biểu đạt của văn bản, nhất là những tìm tòi sáng tạo về ngôn ngữ, cách viết và kiểu văn bản; - Học sinh có cách nhìn, cách nghĩ về con người và cuộc sống theo cảm quan riêng; thấy được vai trò và tác dụng của việc đọc đối với bản thân. [1, Tr.10 - 11]
Trên cơ sở đó, chúng tôi xác định các yêu cầu cần đạt về năng lực đọc hiểu văn bản văn học như sau:

- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của ngôn ngữ văm học và các yếu tố thể loại văn bản văn học;
- Nhận biết được đặc trưng của hình tượng văn học và một số điểm khác biệt giữa hình tượng văn học với các loại hình tượng nghệ thuật khác (So sánh được đặc điểm hình tượng văn học với hình tượng các loại hình nghệ thuật khác (nhận biết được đặc trưng và một số điểm khác biệt);
- Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm phong cách nghệ thuật trong văn học dân gian, trung đại và hiện đại; phong cách nghệ thuật của một số tác giả, tác phẩm lớn; 
- Phân tích và đánh giá được nội dung tư tưởng và cách thể hiện nội dung tư tưởng trong một văn bản văn học; 
- Phân tích và đánh giá văn bản văn học dựa trên những hiểu biết về phong cách nghệ thuật và lịch sử văn học cũng như các kiến thức tiếng Việt, văn học khác;
- Có cách nhìn, cách nghĩ về con người và cuộc sống theo cảm quan riêng; thấy được vai trò và tác dụng của việc đọc đối với bản thân. 
Những yêu cầu cần đạt này được xác định trên cơ sở kế thừa các quan điểm về biểu hiện của năng lực đọc hiểu văn bản văn học cũng như yêu cầu cần đạt về kĩ năng đọc hiểu văn bản của CT2018. Qua yêu cầu cần đạt, chúng ta nhận diện được mức độ năng lực, các thành tố năng lực, các yếu tố nội văn bản và ngoại văn bản… Việc phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh cần bám sát các biểu hiện một cách toàn diện và đảm bảo mức độ yêu cầu.
So với THCS, năng lực đọc hiểu ở cấp THPT cần chú ý: Lựa chọn văn bản phức tạp hơn, có dung lượng dài hơn, yêu cầu cần đạt cao hơn, cụ thể: HS biết vận dụng các kiến thức ngoài văn bản như lịch sử văn học, lí luận văn học để đọc hiểu văn bản; So sánh được văn bản văn học với các loại hình nghệ thuật khác trên các phương diện đặc trưng như ngôn ngữ văn học, hình tượng văn học; Đánh giá được văn bản văn học.
4. Nguyên tắc dạy học phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông
4.1. Dạy học tích hợp
Dạy học phát triển năng lực nói chung và năng lực đọc hiểu nói riêng cần đảm bảo định hướng tích hợp. Định hướng này là một yêu cầu tất yếu trong dạy học Ngữ văn, đáp ứng đặc trưng dạy học phát triển năng lực và phù hợp với đặc điểm về tính tổng hợp, liên ngành của môn học. Tích hợp trong CT2018 nhấn mạnh tích hợp sâu: tích hợp toàn diện, linh hoạt, nhiều chiều và tăng cường vận dụng thực tiễn. Dạy học đọc hiểu văn bản có thể khai thác các mạch tích hợp như sau:
- Tích hợp đọc, viết, nói và nghe: trong quá trình dạy đọc, các kĩ năng viết, nói và nghe cần được huy động tối đa. Thường là viết ngắn để chia sẻ kết quả đọc một cách sáng tạo; nói và nghe để học sinh trao đổi, tranh luận những vấn đề liên quan đến văn bản. Những kĩ năng này được phát triển đồng thời, tương hỗ. Ví dụ, viết ngắn về điều mà em ấn tượng nhất/yêu thích nhất sau khi đọc văn bản; nói và nghe qua các hình thức thảo luận cặp đôi, thảo luận theo nhóm nhỏ về các yếu tố trong văn bản như hình ảnh thơ, nhân vật, mối quan hệ giữa lời kể và lời nhân vật,… hoặc thông điệp, chủ đề văn bản. 
- Tích hợp kiến thức tiếng Việt, văn học và các kiến thức khác giúp học sinh xác định cấu trúc đọc hiểu, hình thành kĩ năng đọc. CT2018 chủ trương giản lược các đơn vị kiến thức lí thuyết, hàn lâm, tăng cường thực hành. Kiến thức cần được hình thành và vận dụng trong tình huống cụ thể, từ đó góp phần phát triển năng lực cho học sinh. Ví dụ, kiến thức tiếng Việt về các biện pháp tu từ không được hình thành qua con đường truyền thụ thuần lí thuyết siêu hình và gắn với nhiệm vụ phân tích tác dụng trong việc thể hiện nội dung, tư tưởng, thông điệp của văn bản. Hay kiến thức về thể loại không dạy thành các bài học lí luận khô khan mà được hình thành qua việc đọc hiểu văn bản, vận dụng để xác định mô hình đọc hiểu, các hoạt động đọc hiểu tương ứng. 
- Tích hợp theo chủ đề, nội dung: có thể bài học được thiết kế theo chủ đề hoặc không nhưng thông thường, trong quá trình đọc, GV thường chủ động khai thác các mạch nội dung, chủ để để học sinh có vốn sống, vốn hiểu biết, giúp đọc hiểu văn bản được sâu sắc.
- Tích hợp các giai đoạn đọc: trước khi đọc tạo hứng thú, khơi gợi tri thức nền, kết nối trải nghiệm, tạo tình huống khởi phát, dự đoán nội dung, chủ đề, thông điệp….; trong khi đọc hình thành các kĩ năng, kiến thức bộ phận chuẩn bị giải quyết các nhiệm vụ sau khi đọc. Sau khi đọc cần tổng kết, xâu chuỗi, kết nối, so chiếu, phản hồi lại trước khi đọc, trong khi đọc. Các câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu cần được khai thác như những chỉ dẫn về cách đọc văn bản. Mạch tích hợp này cần được nhận diện trong hoạt động đọc tổng quan, sau đó thực hiện mỗi bước trong qui trình đọc cần chú ý việc chuẩn bị cho bước sau và kế thừa, phát triển bước trước, nhằm đạt tới mục tiêu bài học hiệu quả nhất.
4.2. Dạy học phân hoá
Quan điểm phân hoá phù hợp với đặc trưng tính cá nhân, cá thể của dạy học phát triển năng lực và cũng phù hợp với đặc trưng về thuộc tính nghệ thuật của môn học. Cũng như quan điểm dạy học tích hợp, dạy học phân hoá theo CT2018 cũng có điểm mới cần quan tâm là phân hoá mạnh, nhất là đối với cấp THPT. Ở cấp độ vi mô, phân hoá mạnh thể hiện ở khả năng phân hoá toàn diện, linh hoạt trong dạy học, có thể phân hoá mục tiêu, nội dung, phương pháp và đánh giá. Việc xác định mục tiêu ngoài việc cần đáp ứng các yêu cầu cần đạt có thể xác định các mục tiêu bổ sung, có thể chia nhỏ mục tiêu. Nội dung dạy học ngoài việc đảm bảo các nội dung cốt lõi, bắt buộc còn lại linh hoạt theo hứng thú, điều kiện của giáo viên và học sinh. Các nhiệm vụ dạy học được thiết kế đa dạng, phối hợp các phương pháp, kĩ thuật, phương tiện dạy học khác nhau phù hợp với phong cách học tập riêng của người học…
4.3. Dạy học tích cực
Dạy học tích cực cần nhấn mạnh ở việc kích hoạt hoạt động học tập của học sinh. Mọi định hướng dạy học đổi mới sẽ trở nên vô nghĩa nếu người học không chủ động, sáng tạo. Tính tích cực của học sinh được thể hiện chủ yếu trên ba phương diện: [1] Học sinh là chủ thể trực tiếp thực hiện hoạt động học; [2] Học sinh có kiến thức, kĩ năng phù hợp để thực hiện hoạt động học tập; và [3] Học sinh có hứng thú, tự nguyện thực hiện hoạt động học tập. Tính tích cực bao giờ cũng gắn liền với tính hoạt động, tính cá thể, tính hợp tác, tạo nên đặc trưng của dạy học phát triển năng lực cho người học. Để phát huy tính tích cực của học sinh, trong quá trình dạy học cần chú trọng “dạy cách hơn là dạy cái”; dạy cách để học sinh có thể tự học và tự phát triển. Do đó, để phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh, giáo viên cần chú ý dạy phương pháp đọc, kĩ năng đọc chứ không phải dạy nội dung của một văn bản cụ thể. 
5. Những giải pháp
5.1. Đa dạng hoá hoạt động đọc văn bản
	Phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh phải bắt đầu từ việc học sinh đọc trực tiếp văn bản (không đọc qua các thế bản như các bài phân tích, bình giảng,..). Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động đọc trước hết phải giúp học sinh hứng thú với hoạt động đọc; do đó đa dạng hoá hoạt động đọc là giải pháp đầu tiên cần quan tâm. Thực tiễn cho thấy vai trò của hoạt động đọc văn bản (trực cảm) không phải bây giờ mới được khẳng định nhưng hiệu quả của hoạt động này chưa cao, còn mang tính hình thức, chưa kết nối và chưa phát huy tác dụng đối với hoạt động đọc hiểu. Học sinh không trực tiếp đọc văn bản (chỉ đọc qua thế bản là các bài tóm tắt, bài phê bình hoặc lời giảng của giáo viên…) hoặc “đọc vô thức” nghĩa là đọc thuần túy âm thanh nhưng không có chủ ý. Vì vậy, định hướng chung của giải pháp này là tổ chức hoạt động đọc với các nhiệm vụ/yêu cầu cụ thể gắn với đặc trưng văn bản văn học (tính cảm xúc, tính hình tượng, nghệ thuật ngôn từ…) nhằm giúp học sinh đọc có mục đích, có kĩ thuật. Muốn thiết kế các nhiệm vụ đọc phải căn cứ vào mục tiêu, bản chất của hoạt động này trong mối quan hệ với hoạt động đọc hiểu. Hoạt động đọc có thể tham gia xuyên suốt qui trình đọc, có mặt ở tất cả các giai đoạn đọc. Có thể nói không quá rằng, khi học sinh biết cách đọc, đọc có cảm xúc là học sinh đã thâm nhập được vào thế giới của văn bản. Việc tổ chức học sinh đọc VBVH có thể gắn với các nhiệm vụ cụ thể sau:
- Đọc - nêu nội dung bao quát quát/nêu cảm nhận chung hoặc tóm tắt văn bản:
+ Em hãy đọc và nêu nội dung bao quát/đề tài của văn bản;
+ Em hãy đọc và nêu cảm xúc ban đầu/ấn tượng chung về văn bản;
+ Em hãy đọc và nêu điều (từ ngữ/hình ảnh/nhân vật…) em ấn tượng/ yêu thích nhất trong văn bản;
+ Em hãy đọc và tóm tắt văn bản bằng từ khoá/bằng sự kiện chính.
Trên cơ sở những ấn tượng/cảm xúc/hiểu biết ban đầu về văn bản, học sinh sẽ định hướng được cách đọc, lựa chọn nội dung đọc…
- Đọc - đặt câu hỏi: Đặt câu hỏi là một kĩ năng khó, có thể xem là một kĩ năng siêu nhận thức. Khi học sinh có thể tự đặt câu hỏi trong quá trình đọc văn bản nghĩa là đã xác định được mình biết gì, cần biết gì, chưa biết gì… Đặt được những câu hỏi tốt cũng định hướng cho người học cách thức đọc hiểu văn bản. Đọc trực tiếp sẽ cung cấp những hiểu biết ban đầu về văn bản, kích hoạt tri thức nền của học sinh, kích thích trí tò mò và từ đó hình thành các câu hỏi. Để thực hiện nhiệm vụ này học sinh có thể sử dụng kĩ thuật 5W1H, QAR…
+ Em hãy đọc văn bản và ghi ra/nêu lên những câu hỏi bằng kĩ thuật 5W1H;
+ Em hãy đọc văn bản và ghi ra/nêu lên những câu hỏi bằng kĩ thuật QAR.
- Đọc - phát hiện: Hoạt động đọc trực tiếp văn bản như đã nói có thể tiến hành ở các giai đoạn đọc khác nhau. Trong quá trình tìm hiểu văn bản, học sinh đọc để phát hiện các yếu tố thể loại. Hoạt động đọc này thường được thực hiện kết hợp với kĩ thuật đánh dấu, ghi chú bên lề:
+ Em hãy đọc văn bản và gạch chân từ ngữ miêu tả chân dung nhân vật Đăm Săn.
+ Em hãy đọc văn bản và đánh dấu lời của nhân vật;
+ Em hãy đọc văn bản và đánh dấu, ghi chú bên lền các hình ảnh thơ siêu thực trong bài thơ “Đàn ghi ta của Lor ca” (Thanh Thảo)
- Đọc - thực hành kĩ năng đọc: Hoạt động đọc tích cực không chỉ dừng lại ở việc đọc có mục đích mà còn đọc có kĩ năng. Kĩ năng đọc vừa là phương tiện vừa là mục đích của hoạt động đọc. Do đó, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh đọc văn bản và thực hành/vận dụng kĩ năng đọc: 
+ Em hãy đọc văn bản “Người ở bến sông Châu” và chia sẻ cuốn phim trí óc của mình những hình dung về nhân vật dì Mây;
+ Em hãy đọc phần 1 văn bản và dự đoán diễn biến số phận của nhân vật Giăng Van Giăng.
- Một số lưu ý khi tổ chức hoạt động đọc  văn bản:
+ Khai thác các thẻ đọc: Với quan niệm SGK là tài liệu học tập của học sinh và học sinh là những chủ thể tích cực, hiện nay SGK mới đều thiết kế theo hướng hoạt động và có những chỉ dẫn về chiến lược đọc, kĩ thuật đọc. Để thực hiện hoạt động đọc và tự đọc văn bản một cách chủ động, hiệu quả, học sinh cần quan tâm các định hướng từ thẻ đọc. Những định hướng đó đều gắn với việc rèn luyện kĩ năng đọc cụ thể và phù hợp với đặc trưng thể loại văn bản.

+ Lựa chọn hình thức đọc phù hợp với thể loại như đọc phân vai (truyện, kịch); đọc diễn cảm.
5.2. Vận dụng các kĩ thuật đọc hiểu tích cực
Kĩ thuật dạy học nói chung và kĩ thuật dạy học đọc hiểu nói riêng rất đa dạng. Mỗi kĩ thuật thường có mục tiêu kép, đa mục tiêu. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi đề xuất kĩ thuật đọc hiểu (học sinh là chủ thể) đắc dụng để rèn luyện một kĩ năng đọc hiểu tương ứng, góp phần phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh. 
- Rèn kĩ năng huy động tri thức nền: Kích hoạt tri thức nền có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phát triển năng lực đọc hiểu. Bởi quan điểm phát triển năng lực phải bắt đầu từ “điểm đứng” của học sinh để các em có thể tự tin, chủ động phát huy vai trò chủ thể của mình. Tri thức nền được hiểu bao gồm tất cả những hiểu biết (kiến thức), trải nghiệm và cảm xúc của học sinh có liên quan đến văn bản đọc hiểu. Mặc dù là sẵn có nhưng không phải lúc nào học sinh cũng có thể dễ dàng huy động, nhất là làm sống dậy những tình cảm, rung động phù hợp. Giáo viên có thể định hướng bằng cách đưa ra các định hướng dưới dạng câu hỏi, sử dụng kĩ thuật như động não, KWL (điền thông tin cột K), kĩ thuật “em biết 3”... Những kĩ thuật này nhằm tạo nên sự hấp dẫn, hứng thú cho học sinh; các em tập trung chủ ý để chọn lọc và nên lên những tri thức nền mình có; cũng có thể kết hợp thực hiện thông qua kiểu trò chơi truyền điện, “Ai thông minh hơn” để thu nhận được nhiều thông tin phản hổi của học sinh. Cũng chính qua kĩ thuật này, học sinh tự làm đầy trải nghiệm, bổ sung tri thức nền cho nhau. 
Ví dụ: Hãy nêu 3 điều em biết về thể loại truyện ngắn và yêu cầu đọc văn bản truyện; Hãy nêu điều em nghĩ đến đầu tiên khi nói về “sức hấp dẫn của truyện”…
- Rèn kĩ năng tóm tắt bằng từ khoá hoặc bằng sơ đồ: Kĩ năng tóm tắt được hiểu là khả năng chọn lọc các thông tin quan trọng, lược bớt sơ những thông tin vệ tinh, ít quan trọng để sắp xếp lại dưới dạng sơ đồ, đoạn văn/từ khoá ngắn gọn. Cùng với yêu cầu diễn đạt mạch lạc, phong phú, học sinh cần phải có kĩ năng tóm tắt. Để thực hiện kĩ năng này học sinh vừa phải biết nhận diện thông tin chính, nhận thức được nội dung bao quát. Ngoài ra, người học còn phải biết lựa chọn các “nhãn tự” trong văn bản hoặc biết dùng từ ngữ để khái quát nội dung. 
Ví dụ: Em hãy tóm tắt truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) bằng sơ đồ phù hợp/tóm tắt suy nghĩ của em về nhân vật dì Mây (Người ở bến sông Châu, Sương Nguyệt Minh) bằng 3 tính từ…
- Rèn kĩ năng hình dung, tưởng tượng: nói to suy nghĩ: Hình dung, tưởng tượng được hiểu là kĩ năng học sinh vẽ ra trong đầu và miêu tả lại được chân dung nhân vật hoặc bối cảnh. Kĩ năng này giúp người đọc tái tạo hình tượng văn học hoặc các đối tượng được nói đến, từ đó có hiểu biết và cảm xúc về đối tượng đó. Có thể xem đây là một kĩ năng đặc thù trong năng lực đọc hiểu văn bản, nhất là văn bản văn học. Để rèn kĩ năng này học sinh cần có vốn sống, vốn trải nghiệm phong phú cũng như khả năng ngôn ngữ để khách quán hoá kết quả hình dung, tưởng tượng của mình. Kĩ thuật think-aloud (nói to suy nghĩ/cuốn phim trí óc) có thể hỗ trợ để phát triển kĩ năng này cho học sinh khi thực hiện hoạt động đọc trực tiếp văn bản. 
Ví dụ: Em hãy đọc và chia sẻ cuốn phim trí óc những hình dung của mình về bức tranh “mùa xuân chín” (Mùa xuân chín, Hàn Mặc Tử)
- Rèn kĩ năng so sánh, kết nối: Đọc hiểu văn bản là khám phá vẻ đẹp văn bản trong cấu trúc nội tại và cả trong mối quan hệ giữa văn bản với các yếu tố bên ngoài, bao gồm so sánh với các văn bản khác (ở cấp độ từng yếu tố hoặc toàn bộ văn bản); kết nối với thực tiễn… Để so sánh, kết nối văn bản trở nên tích cực thì không thể thiếu sự liên hệ với bản thân tức người đọc bộc lộ những suy nghĩ, tình cảm của chính mình. Phát triển kĩ năng này học sinh có thể vận dụng kĩ thuật “cuộc giao tiếp văn học”. Thông qua kĩ thuật này, các điểm nhìn/quan điểm được đồng hiện, “đối thoại” với nhau, từ đó giúp người đọc có cái nhìn đa chiều và toàn diện về đối tượng. 
Ví dụ: Đánh giá về nhân vật người đàn ông đánh vợ trong Người đàn bà hàng chài (Nguyễn Minh Châu).
[image: ]
- Rèn kĩ năng suy luận: đọc suy luận: Trong đọc hiểu, kĩ năng suy luận là khả năng học sinh rút ra được những lớp nghĩa hàm ẩn dựa trên hiểu biết của bản thân và các yếu tố tường minh của văn bản. Kĩ năng này giúp học sinh đọc văn bản một cách có căn cứ và luôn đặt trong những mối quan hệ biện chứng. Kĩ thuật đọc suy luận được xem là kĩ thuật đặc trưng để rèn kĩ năng suy luận. Các nhà nghiên cứu đã khái quát hoá một số dạng đọc suy luận như: suy luận về nhân vật; suy luận về bối cảnh; suy luận về tác giả [3, Tr.111]. Những dạng này có ý nghĩa như những mô hình suy luận cơ bản trong đọc hiểu. Bạn đọc có kinh nghiệm có thể tự xác lập thêm một số mô hình suy luận khác đáp ứng mục tiêu đọc hiểu. Ví dụ như từ nhan đề có thể suy luận đề tài; từ đề tài, các yếu tố nổi bật của văn bản, nội dung bao quát có thể suy luận được chủ đề; từ điểm nhìn có thể suy luận được quan điểm của tác giả, từ chủ đề văn bản và trải nghiệm của học sinh để suy luận ra thông điệp…
- Rèn kĩ năng kiểm soát hoạt động đọc: Kiểm soát hoạt động đọc cũng được xem là một kĩ năng siêu nhận thức, không chỉ đọc có ý thức mà còn là người đọc có kinh nghiệm khi tự kiểm soát, hồi đáp hoạt động đọc của chính mình. Có thể hiểu đơn giản là kĩ năng học sinh thực hiện hoạt động đọc có đánh giá và điều chỉnh. Rèn kĩ năng này cho học sinh có thể kết hợp một số kĩ thuật mang tính qui trình như KWLH, SQ3R… Thông qua kĩ thuật này, học sinh chủ động hoàn toàn trong việc đọc hiểu văn bản. 
Ví dụ, với kĩ thuật KWLH, học sinh vừa biết huy động tri thức nền (K), tự xác định nhiệm vụ đọc/các câu hỏi đọc hiểu (W); đánh giá kết quả đọc (L); định hướng vận dụng (H). Những bước này không bắt buộc phải thực hiện cứng nhắc mà hết sức linh hoạt. Người học luôn chủ động kiểm soát kết quả đọc để tự trả lời các câu hỏi đọc hiểu, nếu câu hỏi nào chưa trả lời được sẽ tiếp tục tìm hiểu hoặc trao đổi với giáo viên, bạn học; có thể có những câu hỏi mới nảy sinh trong quá trình đọc. Cũng không phải chờ hết bài/hết tiết mới tổng kết kết quả đọc hoặc rút ra các định hướng vận dụng mà hoạt động này có thể thực hiện song hành, đan xen trong khi đọc giúp cho hoạt động đọc luôn có tính hướng đích và luôn được điều chỉnh phù hợp.
III. Kết luận: 
 Như vậy, phát triển năng lực đọc hiểu văn bản là một mục tiêu quan trọng trong việc dạy học Ngữ văn. Dù không phải là vấn đề mới nhưng vẫn luôn là vấn đề được nhấn mạnh, quan tâm hàng đầu trong chiến lược đổi mới dạy học môn học. Nhiều nghiên cứu đã được đặt ra, nhiều thành tựu đã được khẳng định, nhưng trong phạm vi bài báo, chúng tôi mong muốn có cái nhìn vừa tổng quan vừa cụ thể, gắn với thực tiễn triển khai các hoạt động đọc hiểu văn bản. Do đó, những cơ sở lí luận về biểu hiện năng lực đọc hiểu giúp có cái nhìn cụ thể về mục tiêu cần đạt để từ đó hoạch định cách thức đi đến mục tiêu đó thông qua các định hướng và giải pháp dạy học đọc hiểu văn bản. Những giải pháp này vừa được soi chiếu bởi lí luận nhưng đồng thời được đặt ra để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn; được chúng tôi đề xuất gắn với định hướng nhưng vừa mang tính cụ thể trong sự kết hợp với các nhiệm vụ dạy đọc, kĩ thuật dạy học, kĩ thuật đọc hiểu. 
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